TUẦN 18B                    Thứ Hai  ngày 8 tháng 1 năm 2024 
CHÀO CỜ
                              _____________________________________________
TOÁN
          ÔN TẬP PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố cách thực hiện phép tính nhân, chia các số có ba chữ số với số có một chữ số. Giải được bài toán có nội dung thực tế bằng hai phép tính trong phạm 1 000.
- Qua thực hành, luyện tập sẽ phát triển năng lực tính toán, năng lực tư duy và lập luận toán học cho HS. Qua giải bài toán thực tế sẽ giúp HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

	- GV cho hs hát bài để khởi động bài học.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS hát
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập

	Bài 1. GV cho hs bốc thăm đọc bảng nhân chia
- Gọi HS nêu miệng ( nối tiếp) 
- GV nhận xét, tuyên dương.
Nhắc nhở những em còn chưa thuộc hẳn về học cho thuộc.
Bài 2: Đặt tính rồi tính.
a. 125:5; 209:3; 358:4;  509:6
b. 103x 4; 203x 8; 206x 3, 715x 9
- Cho HS làm bài vào vở.
- GV và HS nhận xét và bổ sung.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3. 
- Gọi HS đưa đề bài.
- Cùng HS phân tích đề bài.
- Gọi HS lên bảng thực hiện bài giải, lớp làm bài vào vở.
- Quan sát, giúp đỡ HS yếu.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS thực hiện yêu cầu của bài.
 





1 số hs lên bảng làm
- Cá nhân làm vào vở.
- Nhóm đôi đổi vở, kiểm tra bài.
-HS nhận xét bài của bạn

- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS phân tích đề bài.
1HS lên bảng làm, HS khác làm bài vào vở.
· Nhận xét.
· Tiếp thu ý kiến.


	3. Vận dụng

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi tiếp sức sau bài học để học sinh nhận biết cách tính nhân, chia với các số tròn trăm, tròn chục)
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời:.....

	IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(Nếu có)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


                   _____________________________________________
TIẾNG VIỆT
ÔN  TỪ CHỈ SỰ VẬT, HOẠT ĐỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động trong văn bản, biết đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về sựu vật, hoạt động.
- HS biết lắng nghe, tham gia trò chơi, vận dụng, làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
- Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài. Biết yêu quý và và kính trọng những người có tinh thần trách nhiệm với công việc chung. Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.

	- GV cho HS hát 1 bài để khởi động bài học.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS hát:



	2. Luyện tập

	Bài 1: Xếp các từ ngữ in đậm trong đoạn thơ vào nhóm thích hợp.( Nhóm từ chỉ sự vật, nhóm chỉ hoạt động).
         Meo, meo, meo, rửa mặt như mèo
         Xấu xấu quá chẳng được mẹ yêu
         Khăn mặt đâu mà ngồi liếm láp
         Đau mắt rồi lại khóc meo meo!
  - Mời đại diện nhóm trình bày.
- Mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, chốt đáp án:
Bài 2: Đặt câu với từ chỉ sự vật và hoạt động ở trên. (làm việc cá nhân)
- GV mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ, trả lời
- Mời HS đọc câu mìn đặt .
- Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
Bài 3: Hỏi đấp về sự vật, hoạt động được nói đến trong đoạn thơ ở bài tập 1 (làm việc nhóm đôi)
- GV giao nhiệm vụ (1 bạn hỏi, 1 bạn trả lời , sau đó đổi vai)
- GV mời các nhóm trình bày kết quả.
- GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương

	


- 1 HS đọc yêu cầu bài 
- HS làm việc theo nhóm 2.


- Đại diện nhóm trình bày:
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.



- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- HS suy nghĩ làm bài
- Một số HS trình bày kết quả.
- HS nhận xét bạn.



- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét cho nhau.
- Theo dõi bổ sung.

	3. Vận dụng.

	- GV giao nhiệm vụ HS về nhà tìm đọc thêm những bài văn, bài thơ,...viết về những hoạt động yêu thích của em.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS trả lời theo ý thích của mình.
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


                            ______________________________________
TIẾNG VIỆT
ÔN TỪ CHỈ SỰ VẬT, HOẠT ĐỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động trong văn bản, biết đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về sựu vật, hoạt động.
- HS biết lắng nghe, tham gia trò chơi, vận dụng, làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
- Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài. Biết yêu quý và và kính trọng những người có tinh thần trách nhiệm với công việc chung. Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.

	- GV cho HS hát 1 bài để khởi động bài học.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS hát:



	2. Luyện tập

	Bài 1: Viết các từ chỉ hoạt động, đặc điểm theo yêu cầu sau:
- 2 từ chứa tiếng bắt đầu bằng d: Dọn dẹp,....
- 2 từ chứa tiếng bắt đầu bằng c: Chăm chỉ,  
         - Mời đại diện nhóm trình bày.
- Mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, chốt đáp án:
Bài 2: Đặt câu với từ chỉ sự vật và hoạt động ở trên. (làm việc cá nhân)
- GV mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ, trả lời
- Mời HS đọc câu mìn đặt .
- Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
Bài 3: Viết 2-3 câu có từ sử dụng từ chỉ hoạt động, đặc điểm.
- GV mời các nhóm trình bày kết quả.

- GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương

	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 
- HS làm việc theo nhóm 2.


- Đại diện nhóm trình bày:
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.



- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- HS suy nghĩ làm bài
- Một số HS trình bày kết quả.
- HS nhận xét bạn.


- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét cho nhau.
- Theo dõi bổ sung.

	3. Vận dụng.

	- GV giao nhiệm vụ HS về nhà tìm đọc thêm những bài văn, bài thơ,...viết về những hoạt động yêu thích của em.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS trả lời theo ý thích của mình.
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


[bookmark: _GoBack]___________________________________________________________________
      		
     Thứ Ba ngày 9 tháng 1 năm 2024
                                   ÔN TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Tính được giá trị của biểu thức có hai dấu phép tính có và không có dấu ngoặc. Giải được bài toán thực tế bẳng hai phép tính nhân, chia trong phạm vi 1 000.
-Hs  lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập, hoạt động nhóm.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:

	Bài 1. Tính giá trị của biểu thức.
- GV cho HS nêu yêu cầu của bài.

- GV nhắc lại cách thực hiện phép tính cho HS.



- HS chữa bài trước lớp.  Khi chữa bài, GV lưu ý HS cách trình bày.



- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Nối
_ GV phát phiếu cho hs làm

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 3. Giải bài toán
- GV cho HS tìm hiểu đề bài:
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?
+ Phải làm phép tính gì?
- GV và HS chữa bài cho HS
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS nêu yêu cầu của bài.
- HS nêu cách tính giá trị của biểu thức (Thực hiện tính trong ngoặc trước)
- HS làm vào vở.
- Nhóm đôi đổi vở, kiểm tra bài.
a. 55 + (62 + 38 ) = 55 + 100    
                             = 155
b.192 – ( 96 – 54) = 192 – 45
                  = 147
c. 88 : ( 4 x 2 ) = 88 : 8 = 11
d. 6 x ( 48 : 6 ) = 6 x 8 = 48

- HS nêu yêu cầu của bài.
- HS làm vào phiếu
- HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS trả lời câu hỏi:
· HS làm bài vào vở.
· 1HS làm vào bảng nhóm và trình bày trước lớp.



	3. Vận dụng.

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết cách tính được giá trị của biểu thức có hai dấu phép tính có và không có dấu ngoặc. Giải được bài toán thực tế bẳng hai phép tính nhân, chia trong phạm vi 1 000.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời:.....


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(Nếu có).
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
_________________________________________
                                       
                                   ÔN TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Tính được giá trị của biểu thức có hai dấu phép tính có và không có dấu ngoặc. Giải được bài toán thực tế bẳng hai phép tính nhân, chia trong phạm vi 1 000.
-Hs  lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập, hoạt động nhóm.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:

	Bài 1. Tính giá trị của biểu thức.
- GV cho HS nêu yêu cầu của bài.

- GV nhắc lại cách thực hiện phép tính cho HS.



- HS chữa bài trước lớp.  Khi chữa bài, GV lưu ý HS cách trình bày.



- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Tìm x
a. X +123= 124 x 3
b. 643 – x = 125: 5

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 3. Giải bài toán. GV đưa đề toán
- GV cho HS tìm hiểu đề bài:
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?
+ Phải làm phép tính gì?
- GV và HS chữa bài cho HS
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS nêu yêu cầu của bài.
- HS nêu cách tính giá trị của biểu thức 
- HS làm vào vở.
- Nhóm đôi đổi vở, kiểm tra bài.
a. 55 + 62 + 38 = 117 + 38    
                          = 155
b.192 – 6 x 5 = 192 – 30
           = 162
……….
- HS nêu yêu cầu của bài.
- HS làm vào vở.
- HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS trả lời câu hỏi:
· HS làm bài vào vở.
· 1HS làm vào bảng nhóm và trình bày trước lớp.



	3. Vận dụng.

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết cách tính được giá trị của biểu thức có hai dấu phép tính có và không có dấu ngoặc. Giải được bài toán thực tế bẳng hai phép tính nhân, chia trong phạm vi 1 000.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời:.....


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(Nếu có).
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
  _______________________ ____________________________________
                                                         TIẾNG VIỆT
 VIẾT. Nghe – Viết: CÂY BÚT THẦN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Viết đúng chính tả bài  “Cây bút thần” trong khoảng 15 phút. 
    - Hs biết lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các bài tập trong SGK, tham gia làm việc trong nhóm để trảr lời câu hỏi trong bài.
-  Biết yêu bạn bè và những người xung quanh. Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi. Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Xem tranh đoán tên đồ vật chứa s.
+ Câu 2: Xem tranh đoán tên đồ vật chứa x.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: sáo trúc...
+ Trả lời: cái xẻng...
- HS lắng nghe.

	

	2. Luyện tập
 Nghe viết
- GV đọc  cho HS viết.
- GV đọc lại bài  cho HS soát lỗi.
- GV cho HS đổi vở dò bài cho nhau.
- GV nhận xét chung.

	

- HS viết bài.
- HS nghe, dò bài.
- HS đổi vở dò bài cho nhau.
- 1 HS đọc yêu cầu bài.


	4. Vận dụng.

	*GV dặn dò HS : Về nhà trao đổi với người thân về những điều thú vị trong bài học hôm nay
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS lắng nghe để lựa chọn.






	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( Nếu có)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


                 _____________________________________________________
                                      Thứ Tư ngày 10 tháng 1 năm 2024
                                                                   TOÁN
ÔN TẬP HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 - Nhận biết được góc vuông, góc không vuông. Nhận biết được tâm, bán kính, đường kính cùa hình tròn.
- Hs biết lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập, tham gia trò chơi, vận dụng, hoạt động nhóm.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK , VBT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV cho hs hát  khởi động bài học.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS hát
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:

	Bài 1. Gv đưa đề bài.
· Cho hs làm xác định có ? góc vuông bao nhiêu góc ko vuông?
Bài 2: Vẽ hình tròn lên bảng nêu câu hỏi.
- Xác định tâm, đường kính, bán kính của hình tròn.
-  GV cho HS đọc yêu cầu.
- GV và HS chữa bài.
- GV nhận xét, tuyên dương

	- HS nêu yêu cầu của bài rồi làm bài
- HS trả lời trước lớp

· HS nêu yêu cầu của bài
· HS làm vào vở
· HS trao đổi bài để kiểm tra

	3. Vận dụng.

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết về góc vuông, góc không vuông.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS trả lời:.....


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(Nếu có)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
______________________________________________________________________________
                                                                   TOÁN
ÔN TẬP HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 -  Nhận biết được khối lập phương, khối hộp chữ nhật. Vẽ được hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông trên giấy ô vuông. 
- Hs biết lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập, hoạt động nhóm.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK , VBT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV cho hs hát  khởi động bài học.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS hát
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:

	Bài 1. Gv đưa đề bài.
· Cho hs làm xác định có bao nhiêu khối lập phương được sơn 2 mặt? Bao nhiêu khối hộp chữ nhật
Bài 2: Cho hs vẽ hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật trên vở ô li.
-  GV cho HS đọc yêu cầu.
- GV và HS chữa bài.
- GV nhận xét, tuyên dương

	- HS nêu yêu cầu của bài rồi làm bài
- HS trả lời trước lớp
- Hs làm vở

· HS nêu yêu cầu của bài
· HS làm vào vở
· HS trao đổi bài để kiểm tra

	3. Vận dụng.

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết về hình tam giác, hình vuông, hình chữ, nhật.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS trả lời:.....


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(Nếu có)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
_______________________________________

TIẾNG VIỆT
                               LUYỆN TẬP VIẾT THƯ CHO BẠN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Viết được bức thư theo hướng dẫn 
- Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài. Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm. Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi. Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia chơi:
- Hs lắng nghe

	2. Luyện tập

	a. Viết thư cho bạn ở xa ( hoặc cho người thân). 
- GV HD HS:
+ GV cho HS đọc lại bức thư đã đọc trong tiết luyện viết thư ở Bài 30.
+ Xác định rõ em muốn viết thư cho ai.
+ Dựa vào gợi ý đã học, viết thư cho đúng thể thức.
- Gv nhận xét, tuyên dương.
b. Tập viết phong bì thư.
- GV HD HS viết phong bì thư theo mẫu trong SHS.
- Tuyên dương, khích lệ.
c. Chia sẻ bức thư của em trong nhóm và nghe góp ý của các bạn chỉnh sửa.
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm, chuyển bài viết của mình cho bạn đọc (theo vòng), góp ý cho nhau.
- GV quan sát nhận xét, tuyên dương.
- Gv thu bài viết thư của HS để nhận xét từng em.

	


- HS đọc yêu cầu bài 

- Từng em đạt câu vào vở ô li 
- HS trình bày.
- Nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.


- 1 HS đọc 

- HS lắng nghe.




- HS viết thư. 

- HS viết phong bì thư.

	3. Vận dụng.

	

	- GV giao nhiệm vụ HS về nhà chuẩn bị bài tiếp theo.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	
- HS trả lời theo ý thích của mình.
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( Nếu có)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


______________________________________
TIẾNG VIỆT
                               LUYỆN TẬP VIẾT THƯ CHO NGƯỜI THÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Viết được bức thư theo hướng dẫn 
- Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài. Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm. Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi. Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia chơi:
- Hs lắng nghe

	2. Luyện tập

	a. Viết thư cho người thân ở xa phô về tình hình học tập của em trong học kì 1.
- GV cho hs nêu cách viết thư:
+ Xác định rõ em muốn viết thư cho ai.
+ Lí do viết thư là gì?
+ Dựa vào gợi ý đã học, viết thư cho đúng thể thức.
- Gv nhận xét, tuyên dương.
b. Chia sẻ bức thư của em trong nhóm và nghe góp ý của các bạn chỉnh sửa.
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm, chuyển bài viết của mình cho bạn đọc (theo vòng), góp ý cho nhau.
- GV quan sát nhận xét, tuyên dương.
- Gv thu bài viết thư của HS để nhận xét từng em.

	


- HS đọc yêu cầu bài 

- Từng em đạt câu vào vở ô li 
- HS trình bày.
- Nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.


- 1 HS đọc 

- HS lắng nghe.


	3. Vận dụng.

	

	- GV giao nhiệm vụ HS về nhà chuẩn bị bài tiếp theo.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	
- HS trả lời theo ý thích của mình.
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( Nếu có)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


_______________________________________________________

Thứ Năm ngày 11 tháng 1 năm 2024
                                                               TOÁN
ÔN TẬP CHUNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố về phép tính nhân, chia số có hai, ba chữ số với (cho) số có một chữ số, tính giá trị của biểu thức.
- Hs biết lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Chọn số đo thích hợp với các đồ vật
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: Ghi đáp án ra bảng con
+ Trả lời
- HS lắng nghe.

	Bài 1. (Làm việc cá nhân) Đặt tính rồi tính.


· GV quan sát và hỗ trợ HS

· HS làm trên bảng lớp.
· GV và HS nhận xét, chữa bài của bạn.
· GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc cá nhân) Tính?


· GV quan sát và hỗ trợ HS
· HS làm trên bảng lớp.
· GV và HS nhận xét, chữa bài của bạn.( HS có thể ghi trừ rút gọn)
· GV nhận xét, tuyên dương.

	- HS đọc yêu cầu của bài
- HS nêu cách thực hiện phép tính nhân.
- HS làm bài vào vở
- Trao đổi nhóm đôi, chữa bài

 213             217             161
x   3            x   4             x  5
 639             868             805
- HS đọc yêu cầu của bài
- HS nêu cách thực hiện phép tính nhân.
- HS làm bài vào vở
- Trao đổi nhóm đôi, chữa bài



	3. Vận dụng.

	- GV cho hs làm sau bài học để học sinh biết thực hiện nhân, chia số có hai, ba chữ só với (cho) số có một chữ số, tính giá trị của biểu thức, 
- Nhận xét, tuyên dương

	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời:.....


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
     _____________________________________________________
TOÁN
ÔN TẬP CHUNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố về phép tính nhân, chia số có hai, ba chữ só với (cho) sổ có một chữ số, tính giá trị của biểu thức, về hình học (trung điểm của đoạn thẳng, góc vuông, đường gấp khúc,...), về đo lường, về giải toán có lời văn (hai bước tính).
- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập, tham gia trò chơi, vận dụng, hoạt động nhóm.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và VỞ BT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Quan sát hình, nêu tên trung điểm. Tìm đỉnh, góc vuông có trong hình.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời miệng trước lớp.

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:

	Bài 1. (Làm việc cá nhân) Đặt tính rồi tính.


· GV quan sát và hỗ trợ HS

· HS làm trên bảng lớp.
· GV và HS nhận xét, chữa bài của bạn.
· GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc cá nhân) Tính?


· GV quan sát và hỗ trợ HS
· HS làm trên bảng lớp.
· GV và HS nhận xét, chữa bài của bạn.( HS có thể ghi trừ rút gọn)
· GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3a: Tính độ dài đường gấp khúc.
- GV hỏi HS cách tính độ dài đường gấp khúc.
- HS trả lời trước lớp
- HS nhận xét lẫn nhau.




- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4. Giải bài toán 
-  GV yêu cầu HS đọc đề bài và xác định yêu cầu của bài rồi làm bài.
- GV cho HS tìm hiểu đề bài:
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?
+ Phải làm phép tính gì?

- GV và HS chữa bài cho HS
- GV nhận xét, tuyên dương.

	- HS đọc yêu cầu của bài
- HS nêu cách thực hiện phép tính nhân.
- HS làm bài vào vở
- Trao đổi nhóm đôi, chữa bài
   72             116             106
x   4            x   5             x  8
 218             580             848
- HS đọc yêu cầu của bài
- HS nêu cách thực hiện phép tính nhân.
- HS làm bài vào vở
- Trao đổi nhóm đôi, chữa bài



· HS đọc yêu cầu của bài
· HS làm bài vào vở
· HS nêu: Lấy số đo các cạnh cộng vào.
· 1HS làm vào bảng nhóm
Bài giải
Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 40 + 42 + 28 = 110 (mm)
Đáp số: 110 mm.

· HS đọc yêu cầu của bài
· HS làm bài vào vở
· 1HS làm vào bảng nhóm

- HS đọc kết quả trước lớp
Bài giải 
Gói muối cân nặng là:
 300 + 200 + 100 = 600 (g) 
Đáp số: 600 g.


	3. Vận dụng.

	- GV tổ chức cho hs làm bài .sau bài học để học sinh biết thực hiện nhân, chia về giải toán có lời văn.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời:.....

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY.( NẾU CÓ):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


                                ___________________________________
	TIẾNG VIỆT
                                                          LUYỆN ĐỌC
                    GIÁO VIÊN CHO HS ĐỌC LẠI NHỮNG BÀI ĐỌC ĐÃ HỌC
         ________________________________________________________________
                                                          TIẾNG VIỆT
                                                          LUYỆN ĐỌC
                    GIÁO VIÊN CHO HS ĐỌC LẠI NHỮNG BÀI ĐỌC ĐÃ HỌC
         ________________________________________________________________

                                       Thứ Sáu ngày 12 tháng 1 năm 2024
                                                             Nghỉ học kì 1
___________________________________________________________________






















KO IN

	TOÁN
          ÔN TẬP PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố cách thực hiện phép tính nhân, chia các số có ba chữ số với số có một chữ số. Giải được bài toán có nội dung thực tế bằng hai phép tính trong phạm 1 000.
- Qua thực hành, luyện tập sẽ phát triển năng lực tính toán, năng lực tư duy và lập luận toán học cho HS. Qua giải bài toán thực tế sẽ giúp HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YÉU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ GV trình chiếu phép tính nhân, chia
+ HS chọn kết quả đúng
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ HS ghi kết quả vào bảng con
+ HS nhận xét, chữa bài
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập

	Bài 1. Tính nhẩm. GV viết đề lên bảng
- Gọi HS nêu miệng ( nối tiếp) kết quả các phép tính nhẩm.

- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Đặt tính rồi tính.Gv đưa đề
- HS trao đổi cách đặt tính rồi tính trước lớp.
- Cho HS làm bài vào vở.
- GV và HS nhận xét và bổ sung.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3. 
- Gọi HS đưa đề bài.
- Cùng HS phân tích đề bài.
- Gọi HS lên bảng thực hiện bài giải, lớp làm bài vào vở.
- Quan sát, giúp đỡ HS yếu.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS thực hiện yêu cầu của bài.
 a) 30 x 3 = 90       40 x 2 = 80..
b) 60 : 3 = 20         80 : 4 = 20..


-Trao đổi cách tính.
- Cá nhân làm vào vở.
- Nhóm đôi đổi vở, kiểm tra bài.
-HS nhận xét bài của bạn

- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS phân tích đề bài.
1HS lên bảng làm, HS khác làm bài vào vở.
· Nhận xét.
· Tiếp thu ý kiến.


	3. Vận dụng

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết cách tính nhân, chia với các số tròn trăm, tròn chục)
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời:.....

	IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(Nếu có)
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